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Industrial Automation: Automation - Elevator Control   |   Sustainable Energy: Solar Power & ESS - UPS
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Công ty Cổ phần Tập đoàn DAT tự hào là nhà cung cấp sản phẩm và 
phát triển giải pháp dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực tự 
động hóa công nghiệp và năng lượng tái tạo. Hiện nay, DAT Group 
đang hợp tác toàn diện với các đối tác quốc tế: INVT, Siemens, 
Canadian Solar, Sungrow, SMA, Sokoyo, Pylontech, GEAT và GoodWe, 
cùng sự đồng hành bền chặt của hơn 1.800 đối tác trong nước.

Hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
tự động hóa công nghiệp và năng lượng tái tạo.



HỆ SINH THÁI DAT
GIA TĂNG SỰ HIỆU QUẢ

1.000.000
Sản phẩm

được bán ra

10.000+
Khách hàng,

đối tác

17+
Năm kinh nghiệm

3
Trung tâm

bảo hành sản phẩm

24/7
Tổng đài hỗ trợ

10.000
Bộ biến tần
luôn có sẵn

400+
Nhân sự tài năng

Tổng Giám đốc DAT

DAT luôn hoạt động trên nền tảng triết lý “Nhân Quả: Gieo trồng đúng – Công bằng cao” cùng hệ giá trị cốt lõi: “Tiên 
phong – Sáng tạo – Cam kết – Tận tâm – Chia sẻ”. Tất cả những nỗ lực, tâm huyết của tập thể đội ngũ DAT đều nhằm 
tiên phong kiến tạo hệ sinh thái gia tăng hiệu quả, mang đến giá trị tối ưu cho khách hàng, đối tác, nhân viên, cổ 
đông, đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Hệ thống 
đội ngũ nhân sự 

quy mô
chuyên nghiệp 

Sản phẩm
chất lượng

Giải pháp 
chuyên biệt

Công nghệ mới 
- hiệu suất cao

Dịch vụ
tận tâm 

Chính sách
hỗ trợ

kinh doanh 

Năng lực
cung ứng

quy mô lớn

Chiến lược 
hợp tác toàn 

diện với các đối 
tác trong nước 

quốc tế 
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC



TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP - INVT
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Thiết bị chuyển đổi
Ethernet-IVCS

Module mở rộng
IVC1L-2AD/4AD 

Module mở rộng
IVC1L-2DA/4DA 

Module mở rộng
I/O IVC3/4PT RTD 

Module mở rộng
IVC1L-2TC/4TC

H
M

I

G
iá

m
 s

át
 &

th
u 

th
ập

 d
ữ 

liệ
u

HMI VT HMI VK HMI VSINVT SCADA
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Hãm động năng DBU Bộ lọc nhiễuHãm tái sinh RBU Cuộn kháng tái sinh ERL Cuộn kháng AC đầu vào/raLCD/LED Keypad
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Biến tần bơm nước & HVAC
GD300-16 (4-132 kW)

Biến tần điều khiển sức căng
GD35-07 (1.5-75 kW)

Biến tần máy nén khí
GD300-01 (18-315 kW)

Biến tần ngành dệt
GD300-02 (7.5-55 kW)

Biến tần công nghiệp
GD800 (4-9.600 kW)

Biến tần đa năng 
GD20 (0.75-110 kW)

Biến tần đa năng 
GD200A (0.75-500 kW)

Biến tần vòng kín
GD35 (1.5-500 kW)

Biến tần thông minh
GD350 (1.5-500 kW)

Biến tần vào 1 pha 220V-Ra 3 pha 380V
GD200A-S24 (7.5-15 kW)

Biến tần máy ván lạng
GD12 (4-15 kW)

Biến tần vòng hở cao cấp
GD300 (22-630 kW)

Biến tần điều khiển máy cắt dao quay
GD35-09 (1.5-500 kW)

Biến tần trung thế-GD5000 (220-10.000 kW) Biến tần phòng nổ-BPJ1 (55-630 kW)

H
ệ 

th
ốn

g
Se

rv
o

Bộ Servo điều khiển máy ép nhựa thủy lực MH800
(4.4-75 kW)

Bộ Servo DA200
(0.1-55 kW)

Bộ Servo DL310
(100W-400W)

Bộ Servo DA180
(0.1-2kW)

Bộ lập trình
PLC-IVC1L

Bộ lập trình
PLC-IVC3

Bộ lập trình truyền động
PLC-AX70

Biến tần thông minh
GD350A (1.5-500 kW)



TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP - SIEMENS
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Biến tần đa năng
SINAMICS G130
(75-800kW)

Biến tần đa năng
SINAMICS G150
(110-2700kW)

Biến tần chuyên dụng
SINAMICS G120X
(0.75-630kW)

Biến tần chuyên dụng
SINAMICS G180
(2.2-6600kW)

Biến tần hiệu suất cao
SINAMICS S120
(0.55-6840kW)
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SINAMICS Startdrive SIMOTION ScoutSIMATIC Step 7 SIMATIC WinCC
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SIMATIC HMI
Comfort Panels

SIMATIC HMI
Basic Panels

SIMATIC HMI
Key Panels

SIMATIC HMI
Mobile Panels

SIMATIC HMI
Unified Comfort Panels

Bộ điều khiển lập trình
SIMATIC S7-1500

Môđun IO phân tán
SIMATIC ET-200

Bộ điều khiển
LOGO! Logic Module

Bộ điều khiển lập trình
SIMATIC S7-1200

Bộ Servo
SINAMICS V90 (0,05-7kW)

Bộ Servo
SINAMICS S210 (0.05-7kW)

Biến tần đa năng
SINAMICS V20
(0.12-30kW)

Biến tần đa năng
SINAMICS G120C 
(0.55-132kW)

Biến tần đa năng
SINAMICS G120
(0.55-250kW)

Biến tần chuyên dụng
SINAMICS G120P
(0.37-630kW)



ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY - GEAT

DC-07K
Board gọi tầng LCD 4.3''

DC-03BS
Board gọi tầng LED đỏ dọc

DC-03BS
Board gọi tầng LED đỏ dọc

DC-03HS
Board gọi tầng LED đỏ ngang

Bảng điều khiển car
Cửa thang máy

CAN bus hoặc MODBUS

EC-CCB

EC-CTB
Board điều khiển top car 

Biến tần điều khiển cửa thang
EC20

LM21-070
Màn hình LCD 7 inch
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BS10-01
Bộ điều khiển

IC Card

Tủ tích hợp
EC3000E

Tủ tích hợp
EC3000A MRL

Tủ tích hợp
EC3000A
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Tủ đầu Cabin

LM-11
Thiết bị thông báo

bằng giọng nói

DM-04A
Thiết bị thông báo

lỗi qua SMS

EC-UCM
Board điều khiển

mở cửa sớm

MC-GCL
Board điều khiển

nhóm thang



NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
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Canadian Solar
HiKu6/BiHiKu6

Canadian Solar
TOPHiKu6/TOPBiHiKu6

Canadian Solar
HiKu7/BiHiKu7

UPS & LƯU TRỮ ĐIỆN
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Modular UPS Tower UPSRack UPS
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BPD
(0.75-2.2 kW)

Bộ tăng áp cho biến tần bơm
GD100-PV
(0.75-2.2 kW)

GD100-PV
(0.75-110kW)
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COOLEX | AIO
60/80/100/120W

TECO | AI2
20/30W

CONCO | Split
80/100/120/150W

LUMO | Split
20/30/40/50/60W

SMA
Sunny Tripower Core2

110kW

US Series (LV) Force L Series (LV) Pelio Series (LV) Force H Series (HV) Powercube Series (HV) Optimus All-in-one ESS

Sungrow
SG25/30/33/36/40/50CX-P2

33-40-50kW

Sungrow 
SG125CX-P2

125kW

Hybrid Inverter 
Goodwe ET series

15-30kW

Sungrow
SG 5.0/10.0RS
5/10 kW 1 pha

Sungrow
SG 5/8/10/15/20RT

3 pha 380V

Hybrid Inverter 
Goodwe ET PLUS+

5-10kW 3 pha

Hybrid Inverter 
Goodwe ES G2

5-6kW 1 Pha

SMA
Suny Tripower

5-25kW



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

• Trụ sở chính

12 Đông Hưng Thuận 10, KP.3,
P. Đông Hưng Thuận, Q. 12, TP. HCM

info@datgroup.com.vn

(+84) 283 715 7567

(+84) 283 891 6586

Email

Phone

Fax

• Chi nhánh Cần Thơ

45-47 Bùi Quang Trinh, P. Phú Thứ,
Q. Cái Răng, Cần Thơ

info@datgroup.com.vn

(+84) 292 391 7137

(+84) 292 391 7337

Email

Phone

Fax

• Chi nhánh Hà Nội

Lô 05-10A, KCN Hoàng Mai,
P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

info@datgroup.com.vn

(+84) 243 252 5000

(+84) 243 253 5000

Email

Phone

Fax

www.datgroup.com.vn Hotline: 1800 6567

BƯỚC 1

Tải app DAT Portal trên Apple
Store (IOS) hoặc Google Play
(Android)

BƯỚC 2

Mở app DAT Portal, chọn
“Kiểm tra hạn bảo hành” để quét
mã barcode hoặc nhập SeriNo
sản phẩm

BƯỚC 3

Quay lại phần “Danh mục” để
truy cập website

DAT Portal là một công cụ rất tiện ích do chính DAT tự nghiên cứu và phát triển giúp đối 
tác và khách hàng đang sử dụng sản phẩm chính hãng do DAT phân phối dễ dàng quản 
lý, kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, lịch sử xuất – nhập kho và thời hạn bảo hành. Chỉ với 
một chiếc điện thoại thông minh, khách hàng có thể dễ dàng cài đặt và thực hiện các 
bước tra cứu một cách nhanh chóng.

DAT ra mắt ứng dụng tra cứu hạn bảo hành
sản phẩm chính hãng


